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1. TỔNG QUAN VỀ HOÀ GIẢI THƯƠNG 
MẠI TẠI VIỆT NAM

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ
• Chương 33 BLTTDS 2015 – Thủ tục Công nhận Kết quả Hoà giải thành

ngoài Toà án
• Luật Trọng tài Thương mại 2010
• Nghị định 22/2017/ND-CP – Quy định chung về Hoà giải Thương Mại

tại Việt Nam

2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
• Thành lập Ban Soạn thảo 16/05/2013 và Tổ Biên tập ngày

21/05/2013, kiện toàn ngày 14/02/2014.
➢ UNCITRAL: Việt Nam trở thành thành viên kể từ ngày

18/12/2018
➢ CƯ Singapore: xem xét từ 7-11/09/2015; bản cuối cùng: 25/6 -

13/07/2018
• Hỗ trợ quốc tế: USAID – IFC (WB)- Francis Law- UNCITRAL, vv.
• TANDTC sửa đổi, bố sung BLTTDS 2015.



12/18/2020

2

2. TỔNG QUAN VỀ HOÀ GIẢI THƯƠNG 
MẠI TẠI VIỆT NAM

1. CƠ CHẾ HOÀ GIẢI

• Hoà giải thương mại: Tiến hành hòa giải bằng hình thức
hoà giải thương mại cơ chế hoặc vụ việc

• Hoà giải “liên thông” giữa trọng tài và hoài giải

➢ VIAC – VMC Arb-Med-Arb Protocol

3. THI HÀNH KẾT QUẢ HOÀ GIẢI 
THÀNH TẠI VIỆT NAM

Điều 4.3 Nghị Định 22/2017:

Kết quả hoà giải thành là thoả thuận giữa các bên

tranh chấp về việc giải quyết một phần hoặc toàn bộ

tranh chấp phát sinh.

4. CƠ CHẾ THI HÀNH KẾT QUẢ HOÀ
GIẢI THÀNH “TRONG NƯỚC”

1. Thi hành kết quả hoà giải thành như 1 hợp đồng
• Điều 15.1 Nghị định 22/2017 quy đinh: “Khi đạt được kết quả

hòa giải thành các bên lập văn bản về kết quả hòa giải thành.
Văn bản về kết quả hòa giải thành có hiệu lực thi hành đối
với các bên theo quy định của pháp luật dân sự.”

2. Thi hành như quyết định của toà án theo pháp luật về TTDS
và luật thi hành án
• Yêu cầu Toà án ra Quyết định công nhận kết quả hoà giải

thành

3. Thi hành như PQTT trong nước theo pháp luật về TTTM và
luật về thi hành án
• Yêu cầu HĐTT ra Quyết định công nhận sự thoả thuận của các

bên (consent award)



12/18/2020

3

5. THI HÀNH KẾT QUẢ HOÀ GIẢI THÀNH
NHƯ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

Điều 417 BLTTSD 2015. Điều kiện công nhận kết quả hòa giải
thành ngoài Tòa án

1. Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải có đầy đủ năng lực hành vi
dân sự.

2. Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền, nghĩa vụ
đối với nội dung thỏa thuận hòa giải. Trường hợp nội dung thỏa
thuận hòa giải thành liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người thứ ba
thì phải được người thứ ba đồng ý.

3. Một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu Tòa án công nhận.

4. Nội dung thỏa thuận hòa giải thành của các bên là hoàn toàn tự
nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội,
không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc người thứ ba.

6. THI HÀNH KẾT QUẢ HOÀ GIẢI THÀNH
NHƯ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

3. Thủ tục công nhận kết quả hoà giải thành bởi Toà án

• Bước 1: Nộp đơn yêu cầu công nhận kết quả hoà giải thành cho Toà
án có thẩm quyền (thời hạn: 6 tháng kể từ khi có kết quả hoà giải
thành)

• Bước 2: Toà án xem xét thụ lý đơn yêu cầu (theo Đ. 363, 364, 365)

• Bước 3: Chuẩn bị xét đơn yêu cầu (thời hạn: 15 ngày kể từ ngày thụ lý,
kết thúc thời hạn trên thì ra quyết định mở phiên họp xét đơn)

• Bước 4: Mở phiên họp xét đơn yêu cầu (thời hạn 10 ngày kể từ khi có
quyết định mở phiên họp)

• Bước 5: Toà án ra quyết định công nhận hoặc không công nhận kết
quả hoà giải thành

➢ Việc không công nhận không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị
pháp lý của kết quả hòa giải thành

9

7. THI HÀNH KẾT QUẢ HOÀ GIẢI THÀNH
NHƯ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

4. Một số lưu ý trong quy định về công nhận kết quả hoà giải thành
bởi toà án

Nghị Định 22/2017
Chương 33 BLTTDS 

2015
CƯ Singapore về hoà

giải

• Hình thức Kết quả
hoà giải thành: có chữ
ký của các bên và của
hoà giải viên

• Tiêu chuẩn hoà giải
viên (tương tự như
tiêu chuẩn Trọng tài
viên trong TTTM
2010)

• Hình thức Kết quả
Hoà giải thành và
Tiêu chuẩn HGV
không phải là điều
kiện công nhận kết quả
hoà giải thành

• Một trong những căn
cứ từ chối công nhận:
"Hòa giải viên vi phạm
nghiêm trọng chuẩn
mực áp dụng đối với
hòa giải viên hoặc đối
với thủ tục hòa giải mà
bên yêu cầu sẽ không
tham gia thỏa thuận
hòa giải nếu không có
vi phạm đó"
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8. THI HÀNH KẾT QUẢ HOÀ GIẢI 
THÀNH NHƯ PQTT

1. Căn cứ pháp lý

• Luật TTTM 2010: Điều 9 (Thương lượng, hoà giải trong TTTT);
Điều 58 (Hoà giải, công nhận hoà giải thành)

• Dịch vụ giải quyết tranh chấp của các TTHG, TTTT: Ví dụ:
VIAC – VMC Arb-Med-Arb Protocol

2. HĐTT tiến hành hoà giải và công nhận kết quả hoà giải thành

Điều 58 Luật TTTM. Hoà giải, công nhận hòa giải thành
Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa 
thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Khi các bên thỏa thuận được với nhau 
về việc giải quyết trong vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng tài lập biên bản hoà giải 
thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các Trọng tài viên. Hội đồng trọng tài 
ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và 
có giá trị như phán quyết trọng tài.

9. THI HÀNH KẾT QUẢ HOÀ GIẢI 
THÀNH NHƯ PQTT

3. VIAC – VMC Arb-Med-Arb Protocol

• Các bên đươc quyền lựa chọn:

i. Yêu cầu HĐTT công nhận kết quả hoà giải
thành

ii. Yêu cầu HĐTT đình chỉ giải quyết tranh
chấp và yêu cầu Toà án công nhận kết
quả hoà giải thành theo Chương 33
BLTTDS

10. CƠ CHẾ THI HÀNH KẾT QUẢ HOÀ GIẢI
THÀNH “NƯỚC NGOÀI” TẠI VIỆT NAM

• Việt Nam chưa gia nhập CƯQT về công nhận kết quả hoà
giải thành tiến hành bởi TTHG ở nước ngoài

• Khả năng thi hành kết quả Hoà giải thành nước
ngoài:
➢ Tự nguyện thi hành như hợp đồng
➢ Ghi nhận như PQTT (SIAC –SIMC Protocol) nước

ngoài,
➢ Ghi nhận thành bản án của Tòa án nước nước ngoài
➢ Liên kết giữa trung tâm hòa giải và trọng tài của các

nước khác nhau: VD: Beijing Arbitration
Commission/ Beijing International Arbitration Center
(BAC/BIAC) và (SIMC)
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11. CƠ CHẾ THI HÀNH KẾT QUẢ HOÀ
GIẢI THÀNH “NƯỚC NGOÀI”

RỦI RO

➢ Liệu PQTT ghi nhận sự thoả thuận của các bên (consent
award) được xem xét là PQTT được xem xét công nhận theo
BLTTDS 2015?

➢ Liệu PQTT ghi nhận thoả thuận hoà giải 1 phần tranh chấp
của các bên thoả mãn yêu cầu PQTT cuối cùng và toàn bộ (Đ.
424.2 BLTTDS 2015)

➢ Các căn cứ từ chối công nhận có thể bị viện dẫn

▪ Thông báo quy trình tố tụng không hợp thức (Đ. 459.1.c)

▪ Thủ tục giải quyết tranh chấp không phù hợp TTTT hoặc
law of the seat (Đ. 459.1.đ)

▪ Vi phạm nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN (Đ. 459.2.b)

12. CƠ CHẾ THI HÀNH KẾT QUẢ HOÀ
GIẢI THÀNH “NƯỚC NGOÀI”

KHUYẾN NGHỊ

➢ Nếu kết quả hoà giải thành cần được thi hành ở Việt
Nam nên tiến hành hoà giải tại Việt Nam, với sự hỗ trợ
của các tổ chức hoà giải thương mại tại Việt Nam

➢ Nếu kết quả hòa giải thành cần được thi hành ở nước
ngoài thì cơ chế liên thông Arb-Med-Arb của VIAC-VMC
có thể hữu ích.

13. THỰC TIỄN THI HÀNH KẾT QUẢ
HOÀ GIẢI THÀNH TẠI VIỆT NAM

1. Số lượng Tổ chức hoà giải thương mại tại Việt Nam:

• Trong nước: 22 ( 15 TTHG; 07 TTTT thực hiện chức năng hoà giải)

• Nước ngoài: Hiện nay vẫn chưa có

• Tiêu biểu: VMC – Trung tâm hoà giải Việt Nam thành lập theo
Quyết định thành lập của VIAC

2. Số lượng hoà giải viên: 100+

3. Số lượng Kết quả hoà giải thành được thi hành

➢ Từ ngày 01/7/2016 (ngày Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 có
hiệu lực) cho đến hết ngày 31/7/2018: chưa có Tòa án nào thụ lý,
giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

➢ VMC: VMC hoà giải 08 vụ tranh chấp, 5/8 vụ có kết quả hoà giải
thành
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